
UBND QUẬN TÂN BÌNH
Trường THCS Trần Văn Quang

Niên Học: 2021-2022
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LỚP: 7/2

STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú

1 7015 Lê Phạm Hồng Ân 13-05-2009 1  

2 7213 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 23-09-2009 9  

2 7089 Thiều Nguyễn Ái Linh 19-03-2009 4  

3 7087 Huỳnh Phương Linh 21-05-2009 4  

4 7092 Nguyễn Ngọc Phương Mai 11-11-2009 4  

5 7094 Cao Chấn Minh 21-07-2009 4  

6 7099 Võ Quang Minh 20-11-2009 4  

7 7101 Đặng Trà My 19-12-2009 5  

8 7113 Huỳnh Ngọc Bảo Nghi 22-09-2009 5  

9 7119 Lương Lưu Khánh Ngọc 08-12-2009 5  

10 7121 Trương Nguyên Ngọc 08-08-2009 5  

11 7123 Lê Đinh Hoàn Nguyên 06-01-2009 5  

12 7141 Nguyễn Minh Phát 07-02-2009 6  

13 7146 Phạm Phú Phong 08-12-2009 6  

14 7147 Trần Quốc Phong 02-06-2009 6  

15 7149 Phạm Anh Phú 28-10-2009 6  

16 7150 Phạm Võ Hồng Phúc 04-08-2009 6  

17 7154 Nguyễn Lan Phương 04-11-2009 7  

18 7162 Trần Trọng Quân 04-11-2009 7  

19 7161 Nguyễn Lê Tùng Quân 24-08-2009 7  

20 7166 Lê Nguyễn Kiều Quyên 07-01-2009 7  

21 7168 Diệp Như Quỳnh 14-09-2009 7  

22 7169 Đặng Nguyễn Như Quỳnh 19-06-2009 7  

23 7172 Nguyễn Tam Tài 14-07-2009 7  

24 7197 Phạm Võ Anh Thư 22-07-2009 8  

25 7199 Trần Vũ Anh Thư 02-05-2009 8  

26 7201 Đỗ Nguyễn Mai Thy 19-03-2009 8  

27 7207 Đinh Đức Toàn 22-10-2009 9  

28 7208 Đỗ Khánh Trà 31-01-2009 9  

30 7216 Lê Vi Diệu Trí 05-02-2009 9  

31 7218 Tạ Văn Trí 27-10-2009 9  

32 7228 Trần Thế Uy 14-08-2009 9  

Danh sách này có 32 học sinh , ngày 5 tháng 1 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
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